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Chỉ tiêu
Mã ch ỉ 

tiêu
Thuyết 
minh

Quý này n ăm 
nay

Quý này n ăm 
trước

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 

này (Năm nay)

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 
này (Năm trước)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 28,989,269,957 39,017,526,456 123,995,642,055 147,793,743,702

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 14,581,234 8,573,993 78,840,674 231,196,168

3. Doanh thu thu ần về bán hàng và cung c ấp d ịch vụ (10 = 01 - 02)10 28,974,688,723 39,008,952,463 123,916,801,381 147,562,547,534

4. Giá vốn hàng bán 11 23,643,713,368 34,757,067,335 94,979,692,581 118,460,236,554

5. Lợi nhu ận gộp về bán hàng và cung c ấp d ịch vụ(20=10-11) 20 5,330,975,355 4,251,885,128 28,937,108,800 29,102,310,980

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 1,792,341,729 2,594,210,583 5,187,990,934 9,181,587,262

7. Chi phí tài chính 22 27,819,000 1,085,185,354 51,058,433 1,134,594,811

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 -192,500 0 0

8. Chi phí bán hàng 24 3,753,541,489 4,182,050,785 15,597,144,576 14,391,776,255

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,688,498,677 2,207,295,037 7,921,707,733 8,302,104,883

10. Lợi nhu ận thu ần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}30 653,457,918 -628,435,465 10,555,188,992 14,455,422,293

11. Thu nhập khác 31 12,818,466 504,962,389 41,843,634 29,316,856,074

12. Chi phí khác 32 115,208 4,225,547 115,208 12,602,719,352

13. Lợi nhu ận khác(40=31-32) 40 12,703,258 500,736,842 41,728,426 16,714,136,722

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 0 0 0 0

15. Tổng lợi nhu ận kế toán tr ước thu ế(50=30+40) 50 666,161,176 -127,698,623 10,596,917,418 31,169,559,015

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 328,930,862 154,240,222 1,799,619,235 7,352,524,010

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 0 0

18. Lợi nhu ận sau thu ế thu nh ập doanh nghi ệp(60=50-51-52) 60 337,230,314 -281,938,845 8,797,298,183 23,817,035,005

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 17,834,314 -97,456,070 104,736,403

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 337,230,314 -299,773,159 8,894,754,253 23,712,298,602

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70
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